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	STT
	Họ và tên
	Tên lớp
	Ghi chú    

	01
	Nguyễn Văn Hùng
	43.QLTNR
	

	02
	Nguyễn Quang Dương
	43.QLTNR
	

	03
	Bùi Thọ Cường
	43.QLTNR
	

	04
	Hoàng Văn Hiếu
	43.QLTNR
	

	05
	Hoàng Thị Ngọc Châm
	43.QLTNR
	

	06
	Mùi Thị Ím
	43.QLTNR
	

	07
	Nông Thanh Nhã
	43.QLTNR
	

	08
	Ma Thị Quế
	43.NLKH
	

	09
	Trần Thị Thảo
	43.NLKH
	

	10
	Nông Đức Huynh
	43.NLKH
	

	11
	Hoàng Chí Khiêm
	43.NLKH
	

	12
	Giàng A Sang
	43.NLKH
	

	13
	Hoàng Lê Thu Hà
	43.LN
	

	14
	Lường Thị Dân
	43.LN
	

	15
	Phạm Văn Hải
	43.LN
	


	
                                                                                                       Người  lập
Hoàng Văn Diễn
